
 

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

  

Số:            / CCKL-TCHC 

V/v đăng ký danh sách CC và NLĐ cấp tài 

khoản định danh điện tử mức độ 2 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Định, ngày         tháng  10  năm 2022 

 

Kính gửi: Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện Văn bản số 2661/SNN-VP ngày 11/10/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, về việc đăng ký danh sách công chức, viên chức và người lao 

động cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2;  

Chi cục Kiểm lâm lập danh sách 31 công chức, người lao động đăng ký cấp 

“tài khoản định danh điện tử mức độ 2”. Cụ thể tại Phụ lục kèm theo. 

 Kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo CCKL; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

 KT. CHI CỤC TRƢỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Nguyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC PHÕNG CHUYÊN 

MÔN, ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PCCCR THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM 

ĐỀ NGHỊ LẬP HỒ SƠ CẤP TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ MỨC ĐỘ 2 

(Kèm theo Công văn số:            /CCKL-TCHC ngày 12/10/2022  

của Chi cục Kiểm lâm) 

 

STT Họ và tên 
Ngày/tháng/ 

năm sinh 

Số Căn cƣớc 

công dân 

/Chứng minh 

nhân dân 

Nơi thƣờng trú 

Trƣờng 

hợp 

chƣa có 

CCCD 

(đánh 

dấu 

“x”) 

1 Lê Đức Sáu 06/6/1970 038070012940 

Xã Phước An, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

 

2 Nguyễn Thị Anh Nguyên 23/4/1981 052181002952 

Phường Hải Cảng, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

3 Nguyễn Đình Lâm 28/11/1968 001068024878 

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

4 Vũ Thị Hồng Thúy 21/3/1968 034168009276 

Phường Ghềnh 

Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

5 Nguyễn Hoài Thanh 17/6/1979 052079002473 

Phường Ngô Mây, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

6 Trần Thị Bích Liên 19/3/1986 052186002206 

Xã Phước Hòa, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

 

7 Nguyễn Ngọc Nga 06/09/1987 052187002527 

Phường Đống Đa, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

8 Nguyễn Thuận 18/11/1976 048076000557 

Thị trấn Tuy Phước, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định 

 

9 Ngô Hữu Niên 20/11/1973 052073002214 

Phường Bình Định, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

10 Nguyễn Thu Thủy 05/12/1975 052715017558 

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 



 

11 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/7/1985 052185002778 

Phường Thị Nại, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

12 Nguyễn Thị Tố Quyên 12/8/1988 052188002740 

Xã Nhơn Khánh, thị 

xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

13 Kiều Phương Linh 29/6/1965 052065001939 

Phường Lê hồng 

Phong, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

14 Trần Thị Thúy Hằng 12/3/1978 052178002576 

Phường Đống Đa, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

15 Đỗ Thanh Lục 27/01/1971 052071002125 

Phường Lê Lợi, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

16 Lê Thị Hồng Hiển 02/11/1980 052180002447 

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

17 Lê Thị Phong Lân 01/08/1976 052176002454 

Phường Ngô Mây, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

18 Nguyễn Thành Long 28/05/1977 052077002195 

Phường Ghềnh 

Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

19 Đỗ Thanh Lẹ 16/01/1978 052078002475 

xã Phước Mỹ, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

20 Trần Thị Kim Tánh 16/03/1990 052190002799 

Phường Ngô Mây, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

21 Dương Hữu Linh 04/02/967 042067002124 

Phường Ghềnh 

Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

22 Bùi Việt Trung 21/3/1972 052072002651 

Phường Đống Đa, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

23 Lê Trung Hiếu 20/12/1970 211734936 

Phường Nhơn Hòa, 

thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

 

      X 



 

24 Nguyễn Thanh Lâm 26/12/1983 051083002741 

Phường Quang 

Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

25 Nguyễn Tấn Lực 02/02/1978 211731981 

Phường Quang 

Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

      X 

26 Lê Thanh Bình 12/7/1987 215030159 

Phường Ghềnh 

Ráng, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

      X 

27 Bùi Thị Thanh Hằng 25/12/1991 040191007105 

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

 

28 Hồ Thị Thanh Thảo 18/10/1984  215505836 

Phường Quang 

Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

x 

29 Đỗ Thị Mươi 10/7/1986 052186002212 

Phường Tam Quan 

Bắc, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

30 Nguyễn Xuân Vũ 15/10/1986 052086001793 

Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

 

31 Nguyễn Thế Nghi 15/12/1980 211629490 

Phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định 

x 

Thông tin công chức đầu mối  

Họ và tên: Nguyễn Thu Thủy 

Bộ phận công tác: Phòng Tổ chức – Hành chính 

Số điện thoại di động: 0914113344 

Thư công vụ: thuynt@snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Số điện thoại cố định cơ quan: 02562212446 

mailto:thuynt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
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